
PHÒNG BỘ MÔN ÂM NHẠC

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 8A1-AN-C.Loan 6A6-AN-T.Hỷ

2 8A4-AN-C.Loan 7A4-AN-T.Hỷ

3 8A10-AN-C.Loan 7A7-AN-T.Chánh

4 8A7-AN-C.Loan 6A9-AN-T.Hỷ

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 9A8-AN-C.K.Loan 9A1-AN-C.K.Loan 7A8-AN-T.Hỷ 9A5-AN-C.K.Loan 8A2-AN-C.Loan

2 9A6-AN-C.K.Loan 9A9-AN-C.K.Loan 6A2-AN-T.Hỷ 9A2-AN-C.K.Loan 8A5-AN-C.Loan

3 9A4-AN-C.K.Loan 9A5-AN-C.K.Loan 6A10-AN-T.Hỷ 6A11-AN-T.Hỷ 8A3-AN-C.Loan

4 9A7-AN-C.K.Loan 9A10-AN-C.K.Loan 7A6-AN-T.Chánh 6A1-AN-T.Hỷ

PHÒNG BỘ MÔN MỸ THUẬT

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 MT - 8A10-C.Trâm MT - 6A10-C .Uyên MT - 6A2-C .Uyên

2 MT - 8A3-C.Trâm MT - 6A5-C .Uyên MT - 7A2-C .Uyên

3 MT - 8A5-C.Trâm MT - 6A11-C .Uyên MT - 6A3-C .Uyên

4 MT - 7A7-C.Trâm MT - 7A6-C .Uyên MT - 6A7-C .Uyên

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 MT - 6A4-C .Uyên MT - 6A8-C .Uyên MT - 8A7-C.Trâm

2 MT - 7A4-C .Uyên MT - 8A7-C.Trâm

3 MT - 6A6-C .Uyên MT - 6A12-C .Uyên

4 MT - 6A9-C .Uyên MT - 6A1-C .Uyên

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết

TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU

LỊCH HOẠT ĐỘNG CÁC PHÒNG HỌC BỘ MÔN

 TUẦN 10 HỌC KỲ II (TỪ 27/3/2023 - 01/4/2023)

UBND QUẬN TÂN BÌNH



PHÒNG BỘ MÔN SINH HỌC

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 6A5- KHTN-cô Trang

2

3 7A8-KHTNCô Ranl 6A6-KHTN-cô Trang

4 9A8-Sinh-Cô Ranl 9A10-Sinh-C. M. Linh

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 7A2-KHTN-Cô Ranl

2 7A2-KHTN-Cô Ranl 7A8-KHTN-Cô Ranl

3 6A10-KHTN-cô Trang 7A2-KHTN-Cô Ranl

4 7A8-KHTN-Cô Ranl 7A2-KHTN-Cô Ranl

PHÒNG BỘ MÔN CÔNG NGHỆ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 9A7-CN-CÔ MY 9A4-CN-CÔ TRÂN 8A1-CN-CÔ MY

2 9A3-CN-CÔ MY 9A10-CN-CÔ TRÂN 8A6-CN-CÔ MY

3 9A8-CN-CÔ TRÂN 8A2-CN-CÔ TRÂN 9A6-CN-CÔ TRÂN

4 9A9-CN-CÔ MY 8A7-CN-CÔ TRÂN 8A3-CN-CÔ TRÂN

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1

2 8A4-CÔ TRÂN

3 8A10-CÔ TRÂN 9A1-CÔ MY

4 9A2-CÔ TRÂN

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết
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TRƯỜNG THCS NGUYỄN GIA THIỀU



PHÒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH 1

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 Thứ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 23/03 31/3 01/4

1

2 NN-6A9-C. Thuỳ

3 NN-8A3-C. THU HÀ NN-6A9-C. Thuỳ

4 NN-8A3-C. THU HÀ TCTA-7A5-C. Thuỳ

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 30/3 31/3 01/4

1 NN-8A3-C. THU HÀ

2 NN-9A7-C. THU HÀ

3 NN-8A7-C. THU HÀ

4 NN-9A7-C. THU HÀ

PHÒNG BỘ MÔN TIẾNG ANH 2

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 TCTA- 7A4-C. Thuỳ

2 NN-6A1-C. Thuỳ NN- 7A8- C V Hà

3 NN-6A1-C. Thuỳ NN- 8A4- C V Hà

4 NN-6A10-C. Thuỳ NN- 8A4- C V Hà

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 NN- 8A10- C. V Hà

2 NN- 7A8- C. V Hà

3 NN- 8A8- C V Hà

4 TCTA- 7A3- C. V Hà

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết
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PHÒNG BỘ MÔN VẬT LÝ

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 7A1-KHTN- C. Luyến

2

3 7A1-KHTN- C. Luyến

4 7A1-KHTN- C. Luyến

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 7A1-KHTN- C. Luyến

2

3

4

PHÒNG BỘ MÔN HÓA HỌC

Buổi sáng

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1 KHTN - 7A5 - cô Nguyệt

2 KHTN - 7A5 - cô Nguyệt

3

4

Buổi chiều

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7

27/3 28/3 29/3 30/3 31/3 01/4

1

2

3

4

Tiết

Tiết

Tiết

Tiết
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